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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1913/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 26 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Tổ công tác chuyên trách của TTCP (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh (qua website tỉnh);
- Lưu: VT, TH, Tổ ĐA30 tỉnh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thu tuc hanh chinh










_1373373833.doc
PAGE  



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 
SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang )

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG

		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I.  Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị.



		1 

		Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt).



		2 

		Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đăc biệt). 



		3 

		Thủ tục thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh. 



		4 

		Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và nhà ở.



		II. Lĩnh vực Xây dựng; Kiến trúc; Hạ tầng kỹ thuật; Nhà ở và công sở.



		1 

		Thủ tục cấp phép xây dựng công trình.



		2 

		Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng.



		3 

		Thủ tục thay đổi thiết kế xây dựng công trình.



		4 

		Thủ tục nghiệm thu công trình hoàn thành.



		III. Lĩnh vực Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Hạ tầng kỹ thuật; Nhà ở và công sở.



		1 

		Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình.



		2 

		Thủ tục kiểm tra công trình xây dựng (các công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước). 



		3 

		Thủ tục thanh tra các công trình xây dựng (các công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước). 



		4 

		Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến xây dựng của công dân.



		IV. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng



		1 

		Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000.



		2 

		Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung.



		3 

		Thủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000.



		4 

		Thủ tục thẩm định quy hoạch chung.



		V. Lĩnh vực Xây dựng.



		1

		Thủ tục thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo.



		2

		Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.



		3

		Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.



		4

		Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư.



		5

		Thủ tục cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.



		6

		Thủ tục cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.



		7

		Thủ tục nâng hạng chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.



		8

		Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.



		9

		Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C.



		VI. Lĩnh vực Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới.



		1

		Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất trên 200 ha.



		2

		Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha.



		VII. Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản 



		1

		Thủ tục cấp mới giấy Chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá Bất động sản.



		2

		Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. 



		VIII. Lĩnh vực thống kê Nhà ở và công sở 



		1

		Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.



		2

		Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 



		3

		Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 



		4

		Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 



		5

		Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 



		6

		Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 



		7

		Thủ tục xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.



		8

		Thủ tục xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 



		 IX. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng.



		1

		Thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế mỏ.



		X. Lĩnh vực Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; công trình giao thông ngầm; công trình công cộng ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng.



		1

		Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị.





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG


I. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị.


1. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt).


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tác nghiệp 


· Bước 3: Phòng chuyên môn trình lãnh đạo ký văn bản thẩm định, sau đó trình UBND xem xét ký quyết định phê duyệt và gởi lại hồ sơ cho phòng chuyên môn. 


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa. 


· Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa – Sở Xây dựng. 


· Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đơn vị


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng, tỷ lệ 1/50.000 – 1/250.000 (01 bản chính).


Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước đô thị, tỷ lệ 1/5.000 – 1/25.000 (01 bản chính). 


Bản đồ nguồn nước mặt, nước ngầm và khả năng khai thác nguồn nước, tỷ lệ 1/5000 – 1/25000 (01 bản chính). 


Bản đồ phân vùng cấp nước theo từng giai đoạn quy hoạch tỷ lệ 1/5000 – 1/25000 (01 bản chính). 


Bản đồ xác định vị trí các công trình cấp nước, mạng lưới đường ống cấp I, II, tỷ lệ 1/25000 – 1/250.000 (01 bản chính).


Sơ đồ áp lực (01 bản chính).


Biên bản lấy ý kiến nhân dân trong khu vực quy hoạch (01 bản chính). 


Báo cáo tổng hợp gồm: thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan, Tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (01 bản chính). 


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: 


+ Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị: 0,0702% dự toán giá trị xây lắp.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính  


 + Báo cáo kết quả thẩm định 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Có hiệu lực ngày 17/8/2007.


· Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Có hiệu lực ngày 05/02/2008.


2. Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đặc biệt).


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa – Sở Xây dựng.


· Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tác nghiệp 


· Bước 3: Phòng chuyên môn trình lãnh đạo ký văn bản thẩm định, sau đó trình UBND xem xét ký quyết định phê duyệt và gởi lại hồ sơ cho phòng chuyên môn. 


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa. 


· Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng. 


· Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đơn vị


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Bản vẽ:


Bản đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng


Đối với quy hoạch thoát nước vùng, tỷ lệ 1/100.000 – 1/500.000 (01 bản chính).


Đối với quy hoạch thoát nước đô thị, tỷ lệ 1/25.000 – 1/100.000 (01 bản chính).


Bản đồ địa hình:


Đối với quy hoạch thoát nước vùng, tỷ lệ 1/25.000 – 1/250.000 (01 bản chính).


Đối với quy hoạch thoát nước đô thị, tỷ lệ 1/5000 – 1/25.000 (01 bản chính).


Bản đồ hiện trạng HTKT quy định như điểm b (01 bản chính).


Bản đồ phân chia lưu vực thoát nước, tỷ lệ như điểm b (01 bản chính).


Bản đồ vị trí các trạm bơm, nhà máy xử lý các tuyến truyền dẫn chính, tỷ lệ như điểm b (01 bản chính). 


Báo cáo tổng hợp gồm: thuyết minh, các văn bản có giá trị pháp lý liên quan, Tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước (01 bản chính). 


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: 


· Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh quy hoạch thoát nước đô thị: 0,0702/% dự toán giá trị xây lắp.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính  


· Báo cáo kết quả thẩm định


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Có hiệu lực ngày 08/7/2007. 


3. Thủ tục thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa – Sở Xây dựng.


· Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tác nghiệp 


· Bước 3: Phòng chuyên môn trình lãnh đạo ký văn bản thẩm định, sau đó trình UBND xem xét ký quyết định phê duyệt và gởi lại hồ sơ cho phòng chuyên môn. 


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa. 


· Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa – Sở Xây dựng. 


· Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đơn vị


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 1. Phần thuyến minh: (01 bản chính)


Hiện trạng các nguồn và lượng chất thải rắn phát sinh từ các đô thị, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, di tích lịch sử - văn hóa, khu du lịch; thành phần, tính chất và tổng khối lượng chất thải rắn thông thường và nguy hại. 


 Hiện trạng về tỷ lệ thu gom, phân loại chất thải rắn; phương tiện và phương thức thu gom; vị trí, quy mô các trạm trung chuyển và các cơ sở xử lý chất thải rắn; đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn.


Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.


Thuyết minh tính toán và dự báo về nguồn và khối lượng chất thải rắn thông thường và nguy hại trên cơ sở hiện trạng, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành liên quan khác.


Đánh giá khả năng phân loại, tái chế vá tái sử dụng chất thải rắn thông thường phát thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và dịch vụ.


Thuyết minh việc lựa chọn vị trí, quy mô các trạm trung chuyển chất thải rắn; vị trí, quy mô các cơ sở xử lý chất thải rắn; phạm vị tiếp nhận chất thải rắn của các cơ sở xử lý; phương thức thu gom chất thải rắn (bằng thiết bị cơ giới, các phương tiên thô sơ khác…). Khi xác định vị trí, quy mô của trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn, cần thuyết minh sự phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt (nếu có). Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn, cần thuyến minh khả năng mở rộng quy mô trong tương lai.


Đề xuất lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý các loại chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại nhằm đảm bảo xử lý triệt để chất thải rắn, hạn chế chôn lắp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.


Xây dựng kế hoạch và nguồn lực thực hiện để đảm bảo thống kê đầy đủ và xử lý triệt để tất cả các loại chất thải rắn. Khi xác định nguồn lực thực hiện quy hoạch, phải thuyết minh nguồn từ ngân sách địa phương, trung ương và các nguồn vốn đầu tư khác từ xã hội hóa công tác quản lý chất thải rắn.


Các kết luận và kiến nghị.


2. Phần bản vẽ: 01 bản chính


Hiện trạng vị trí các nguồn phát thải, thống kê khối lượng chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại.


Hiện trạng phạm vi thu gom; hiện trạng vị trí, quy mô các trạm trung chuyển; hiện trạng vị trí, quy mô và công nghệ của cơ sở xử lý chất thải rắn.


Khu vực phát thải (các điểm dân cư, khu công nghiệp tập trung, khu thương mại – dịch vụ, khu du lịch,…) kèm theo thống kê khối lượng chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại được dự báo theo thời gian quy hoạch 


Quy hoạch vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn và công nghệ xử lý được đề xuất; phạm vi địa giới thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, nguy hại đối với cơ sở xử lý chất thải rắn. 


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Lệ phí thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị 0,0960%/dự toán giá trị xây lắp.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


· quyết định hành chính  


· Báo cáo kết quả thẩm định


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Có hiệu lực ngày 18/5/2007.


· Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Có hiệu lực ngày 05/02/2007.


4. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và nhà ở

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng; 


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn; 


· Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt; 


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng; 


· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả lại hồ sơ cho tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở do chủ đầu tư lập (01 bản chính, đơn vị trình ký ghi rõ họ tên, đóng dấu).


Thuyết minh thiết kế cơ sở (02 bản, đơn vị tư vấn ký, đóng dấu).


Các bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm (02 bản: 01 màu và 01 trắng đen, các bản vẽ phải do đơn vị tư vấn có năng lực và điều kiện theo quy định lập có xác nhận của chủ đầu tư):


Bản vẽ vị trí và giới hạn khu đất dự kiến đầu tư, tỷ lệ: 1/1.000-1/5.000.


Bản vẽ tổng mặt bằng dự án đầu tư, tỷ lệ: 1/500.


Các bản vẽ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước bẩn, san nền, thông tin liên lạc), tỷ lệ 1/500.


Các bản vẽ chi tiết thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ: 1/25-1/50.


 Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan các loại nhà ở và công trình xây dựng trong phạm vi dự án, tỷ lệ: 1/100-1/500 (đối với dự án xây dựng đồng bộ).


 Dự thảo quy chế quản lý xây dựng theo dự án quy hoạch (03 bản).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết:


· 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, C kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm A kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Điều kiện đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị và nông thôn:


Các dự án khu dân cư đô thị phải phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (sau đây gọi là quy hoạch chi tiết) đã được phê duyệt.


Các dự án khu dân cư nông thôn phải phù hợp quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã đã được phê duyệt.


Nhà nước khuyến khích chủ đầu tư tự tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng khu dân cư và nhà ở theo các hình thức sau:


Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các các tổ chức kinh tế, hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng theo quy định của pháp luật;


Thỏa thuận bồi thường quyền sử dụng đất với người đang sử dụng đất;


Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất;


Trúng thầu từ kết quả đấu giá quyền sử dụng đất; 


Chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với dự án đầu tư và quy hoạch được duyệt;


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/12/2004.


· Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


· Quyết định 33/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định quản lý đầu tư xây dựng khu dân cư và nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 16/7/2007.


II. Lĩnh vực Xây dựng; Kiến trúc; Hạ tầng kỹ thuật; Nhà ở và công sở.


1. Thủ tục cấp phép xây dựng công trình


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn;


· Bước 3: Phòng chuyên môn tổ chức khảo sát, soạn giấy phép xây dựng trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt;


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả lại hồ sơ cho tổ chức (cá nhân).


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (01 bản chính).


Giấy tờ về quyền sử dụng đất; bản đồ trích đo hiện trạng hoặc hồ sơ kỹ thuật khu đất; và quyền sở hữu nhà (nếu có) (01 bản sao có chứng thực hoặc nếu không có chứng thực thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu).


Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình (02 bản chính); bản vẽ thiết kế phải do đơn vị tư vấn có pháp nhân lập đúng theo quy định.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sở hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân  


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp phép xây dựng (phụ lục 01)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000đ/giấy phép xây dựng.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Việc cấp giấy phép xây dựng công trình phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:


Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố.


Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình có liên quan; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, bảo vệ sông, kênh, rạch, công trình năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.


Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh,... và không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.


Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.


Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh (khoảng cách này được quy định tại Điều 4.11 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tập I).


Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân thủ theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.


Nếu diện tích khu đất nhỏ hơn 15m2 và có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng. Nếu diện tích khu đất từ 15m2 đến 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 5m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng (trừ trường hợp công trình xây dựng hợp khối với công trình liền kề thì được xây dựng như đối với các công trình khác).

Đối với công trình xây dựng tạm, việc cấp phép xây dựng phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2, Điều 6 của bản quy định này.

· Trong hoạt động xây dựng nghiêm cấm các hành vi sau đây:

Xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng, xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ các công trình như: giao thông, thủy lợi, đê điều, các công trình cung cấp và truyền tải điện, khu di tích lịch sử-văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, trừ những công trình xây dựng nhằm mục đích khắc phục những nguy cơ này.

Xây dựng công trình sai quy hoạch (ngoại trừ các trường hợp cấp phép xây dựng công trình tạm), vi phạm chỉ giới xây dựng, cao trình xây dựng; không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng công trình sai phạm so với giấy phép xây dựng được cấp.


Nhà thầu hoạt động xây dựng vượt quá điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng; chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng để thực hiện công việc.


Xây dựng công trình không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và điều lệ quản lý xây dựng được cơ quan cấp có thẩm quyền ban hành và công bố.

Vi phạm các quy định về an toàn tính mạng con người, tài sản, an toàn về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong xây dựng.

Cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng, lối đi và các sân bãi đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố.

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

Cản trở hoạt động xây dựng đúng pháp luật.

Các hành vi khác vi phạm pháp luật về xây dựng.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


· Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/11/2007.


2. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng; 


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn; 


· Bước 3: Phòng chuyên môn xử lý và trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt; 


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng; 


· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả kết quả cho tổ chức (cá nhân).


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (01 bản chính).


Giấy phép xây dựng (01 bản chính).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân  


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (phụ lục 05). 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin gia hạn Giấy phép xây dựng.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004..


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009..


· Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009..


· Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/11/2007..


3. Thủ tục thay đổi thiết kế xây dựng công trình


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng; 


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn; 


· Bước 3: Phòng chuyên môn tổ chức khảo sát, soạn giấy phép xây dựng trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt; 


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng; 


· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả lại hồ sơ cho tổ chức (cá nhân).


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn xin đề nghị thay đổi thiết kế (01 bản chính).


Giấy phép xây dựng (01 bản chính).


Bản vẽ thiết kế điều chỉnh (02 bản chính); bản vẽ thiết kế điều chỉnh phải do đơn vị tư vấn có pháp nhân lập đúng theo quy định.


Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất và bản đồ trích đo khu đất hoặc hồ sơ kỹ thuật khu đất (trong trường hợp thiết kế có thay đổi về diện tích sử dụng đất) (01 bản sao có chứng thực hoặc nếu không có chứng thực thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân  


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đề nghị thay đổi thiết kế (phụ lục 06)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000đ/giấy phép xây dựng.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xây dựng, thì chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị thay đổi giấy phép xây dựng nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan cấp giấy phép xây dựng, trong đó nêu rõ lý do cần thay đổi, bổ sung.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


· Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/11/2007.


4. Thủ tục nghiệm thu công trình hoàn thành


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn; 


· Bước 3: Phòng chuyên môn xử lý và trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt; 


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả lại hồ sơ cho tổ chức (cá nhân).


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đăng ký nghiệm thu (01 bản chính).


Giấy phép xây dựng (01 bản sao).


Hồ sơ thiết kế được duyệt (01 bộ bản sao, chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ tại công trình).


Bản vẽ hoàn công (nếu có) (02 bản chính, bản vẽ hoàn công phải do đơn vị tư vấn có pháp nhân lập đúng theo quy định).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân  


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


· Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/11/2007.


III. Lĩnh vực Xây dựng; Kiến trúc; Quy hoạch xây dựng; Hạ tầng kỹ thuật; Nhà ở và công sở.


1. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn;


· Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt; 


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng; 


· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả lại hồ sơ cho tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở hoặc công văn đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 bản chính, đơn vị trình ký ghi rõ họ tên, đóng dấu).


Thuyết minh dự án (nếu có) (02 bản, đơn vị tư vấn ký ghi rõ họ tên, đóng dấu).


Thuyết minh thiết kế cơ sở (02 bản, đơn vị tư vấn ký ghi rõ họ tên, đóng dấu).


Bản vẽ thiết kế cơ sở (02 bản, đơn vị tư vấn ký ghi rõ họ tên, đóng dấu).


Hồ sơ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn và chứng chỉ hành nghề của cá nhân lập thiết kế (chỉ yêu cầu đối với các đơn vị tư vấn thiết kế có hồ sơ thẩm định TKCS lần đầu) (01 bản).


Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có) (01 bản sao).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 


· 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng công trình


Dự án đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau đây:


Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng;


Có phương án thiết kế và phương án công nghệ phù hợp;


An toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;


Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


Đối với những công trình xây dựng có quy mô lớn, trước khi lập dự án chủ đầu tư xây dựng công trình phải lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư.


Nội dung chủ yếu của báo cáo đầu tư xây dựng công trình bao gồm sự cần thiết đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư; phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ; tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.


Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này việc xác định chi phí xây dựng phải phù hợp với các định mức, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành và hướng dẫn áp dụng. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì phải bảo đảm kịp thời vốn đối ứng.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/12/2004.


· Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 11/5/2009.


2. Thủ tục kiểm tra công trình xây dựng (các công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước)


· Trình tự thực hiện: 


·  Bước 1:Thanh tra Sở xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất khi có thông tin 


·  Bước 2: Thanh tra Sở báo cáo Ban Giám đốc và xin ý kiến chỉ đạo 


·  Bước 3: Thanh tra Sở kết hợp cùng bộ phận chuyên môn thuộc Sở, Thanh tra xây dựng huyện, thị, thành và thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn để thực hiện công tác kiểm tra công trình xây dựng. Lập biên bản vi phạm (nếu có) 


·  Bước 4: Thanh tra Sở báo cáo Ban Giám đốc kết quả và xin ý kiến xử lý.


·  Bước 5: Thanh tra Sở Xử lý vi phạm. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Số lượng hồ sơ: (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc bao gồm việc xử phạt và cưỡng chế nếu có.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Có hiệu lực ngày 04/12/2003. 


· Nghị định 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Có hiệu lực ngày 14/4/2005.


· Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Có hiệu lực ngày 04/01/2008.


· Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở. Có hiệu lực ngày 01/5/2009.


3. Thủ tục thanh tra các công trình xây dựng (các công trình thuộc vốn ngân sách nhà nước)


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Thanh tra Sở xây dựng chương trình công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt hoặc đột xuất khi có thông tin 


· Bước 2: Đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra; văn bản yêu cầu báo cáo cung cấp hồ sơ, tài liệu… đến cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và đồng thời thông báo đến bộ phận chuyên môn thuộc Sở để phối hợp thực hiện;  


· Bước 3: Đoàn Thanh tra lập biên bản ghi nhận kết quả của quá trình kiểm tra, thanh tra tại hiện trường xây dựng có ghi ý kiến của đối tượng thanh tra kiểm tra và nhận xét của Đoàn thanh tra, kiểm tra vào nội dung của biên bản  


· Bước 4: Thanh tra Sở tổ chức lấy ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra của thành viên Đoàn thanh tra, kiểm tra và có văn bản báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra 


·  Bước 5: Sau khi có báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra Ban Giám đốc ra văn bản kết luận thanh tra, kiểm tra 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Số lượng hồ sơ: (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Trong vòng 75 ngày làm việc kể từ lúc công bố quyết định thanh tra, kiểm tra đến phát hành kết luận thanh tra, kiểm tra


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra tỉnh An Giang


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Các hành vi bị cấm: 


Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra. 


Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra.


Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật. 


Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.


Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra. 


Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.


Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.


Các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15/6/2004. Có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Có hiệu lực ngày 04/12/2003. 


· Nghị định 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Có hiệu lực ngày 14/4/2005.


· Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Có hiệu lực ngày 04/01/2008


· Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở. Có hiệu lực ngày 01/5/2009.


· Quyết định 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra. Có hiệu lực ngày 10/12/2006.


4. Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến xây dựng của công dân.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Công dân gởi hoặc do cơ quan cấp trên chuyển đơn khiếu nại tố cáo đến Thanh tra Sở. Sẽ có hai trường hợp xảy ra: Loại đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và loại đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. 


· Bước 2: Thanh tra Sở thụ lý và nghiên cứu đơn thư 


· Bước 3: Thanh tra Sở báo cáo và xin ý kiến xử lý 


· Bước 4: Đối đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: Thanh tra Sở soạn thảo văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại. Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gởi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan nhận được trả lại các giấy tờ tài liệu đó cho người khiếu nại  


Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: Thanh tra Sở kết hợp cùng bộ phận chuyên môn thuộc Sở, Thanh tra xây dựng huyện, thị, thành và thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn để thực hiện các công tác kiểm tra xác minh vụ việc, lập biên bản xác minh và thu thập tài liệu; đồng thời gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại; Báo cáo kết quả xác minh và xin ý kiến xử lý; Soạn thảo, trình ký Công văn hoặc Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thông báo cho người khiếu nại và cơ quan chức năng có liên quan.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 Đơn khiếu nại của công dân


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 


· 10 ngày làm việc đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền 


· 55 ngày làm việc đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Sở.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Các điều kiện:


Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.


Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định này.


Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.


Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.


Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

· Các hành vi bị cấm:


Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo; tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo; cố tình không giải quyết hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo trái pháp luật; bao che người bị khiếu nại, tố cáo; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật; đe dọa, xúc phạm người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998. Có hiệu lực ngày 01/01/1998. 


· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 24/6/2004. Có hiệu lực ngày 01/10/2004.


· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 ngày 12/12/2005. Có hiệu lực ngày 01/6/2006.


· Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Có hiệu lực ngày 09/12/2006.


IV. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng.


1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng chuyên môn; 


· Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký duyệt; 


· Bước 3: Phòng chuyên môn gửi hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký quyết định phê duyệt và gửi lại hồ sơ cho phòng chuyên môn; 


· Bước 4: Phòng chuyên môn trả lại hồ sơ cho tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị, tỷ lệ 1/5.000 – 1/10.000 (02 bản chính).


Báo cáo tổng hợp gồm nhiệm vụ quy hoạch, các văn bản pháp lý có liên quan, tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (02 bản chính).


Biên bản lấy ý kiến nhân dân trong khu vực dự kiến quy hoạch (01 bản chính).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:


Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của các ngành khác, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội;


Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học và công nghệ của đất nước trong từng giai đoạn phát triển;


Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững; thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử- văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc;


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 18/02/2005.


· Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 31/3/2009.


· Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 28/5/2008.


2. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng chuyên môn; 


· Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký duyệt; 


· Bước 3: Phòng chuyên môn gửi hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký quyết định phê duyệt và gửi lại hồ sơ cho phòng chuyên môn; 


· Bước 4: Phòng chuyên môn trả lại hồ sơ cho tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Sơ đồ vị trí, ranh giới, quy mô và mối quan hệ liên vùng, tỷ lệ 1/25.000 – 1/100.000 (02 bản chính).


Báo cáo tổng hợp gồm nhiệm vụ quy hoạch, các văn bản pháp lý có liên quan, tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung (02 bản chính).


Biên bản thông qua Hội đồng nhân dân cấp huyện (01 bản chính).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:


Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của các ngành khác, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội;


Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học và công nghệ của đất nước trong từng giai đoạn phát triển;


Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững; thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử- văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc;


Xác lập được cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong đô thị, điểm dân cư nông thôn.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 18/02/2005.


· Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 31/3/2009.


· Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 28/5/2008.


3. Thủ tục thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng chuyên môn;


· Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký duyệt;


· Bước 3: Phòng chuyên môn gửi hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, ký quyết định phê duyệt và gửi lại hồ sơ cho phòng chuyên môn; 


· Bước 4: Phòng chuyên môn trả lại hồ sơ cho tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000 (01 bản chính).


Các bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (01 bản chính).


Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 (01 bản chính).


Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2.000 (02 bản chính màu).


Bản đồ quy hoạch giao thông tỷ lệ 1/2.000 (02 bản chính màu).


Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 (01 bản chính).


Các bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/2.000 (01 bản chính).


Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/2.000 (01 bản chính).


Lập mô hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ thích hợp (nếu có) (01 bản chính).


Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan , tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch (01 bản chính).


Biên bản lấy ý kiến nhân dân trong khu vực quy hoạch (01 bản chính).


Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ và điều lệ (01 đĩa).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch: định mức chi phí được quy định tại bảng 7, phần II  


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:


Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của các ngành khác, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội;


Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học và công nghệ của đất nước trong từng giai đoạn phát triển;


Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững; thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử- văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc;


Xác lập được cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong đô thị, điểm dân cư nông thôn.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 18/02/2005.


· Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 31/3/2009.


· Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 28/5/2008.


4. Thủ tục thẩm định quy hoạch chung


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng chuyên môn; 


· Bước 2: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký duyệt; 


· Bước 3: Phòng chuyên môn gửi hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký quyết định phê duyệt và gửi lại hồ sơ cho phòng chuyên môn; 


· Bước 4: Phòng chuyên môn trả lại hồ sơ cho tổ chức.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 – 1/250.000 (01 bản chính).


Các bản đồ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế quy hoạch chung xây dựng, tỷ lệ 1/5.000-1/25.000 (01 bản chính).


Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/5.000-1/25.000 (02 bản chính màu).


Các bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/2.000-1/5.000 (02 bản chính màu).


Bản đồ quy hoạch giao thông, tỷ lệ 1/5.000 – 1/25.000 (02 bản chính màu).


Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tỷ lệ 1/5.000 – 1/25.000 (01 bản chính).


Bản đồ chỉ giới đường đỏ các trục chính, cốt khống chế xây dựng đô thị, tỷ lệ 1/5.000 -1/25.000 (01 bản chính).


Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật các tuyến xây dựng mới, tỷ lệ 1/5.000- 1/25.000 (01 bản chính).


Các bản vẽ thiết kế đô thị (nếu có) (01 bản chính).


Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan , tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch chung và điều lệ quản lý xây dựng (01 bản chính).


Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ và điều lệ quản lý xây dựng (01 đĩa).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch: định mức chi phí được quy định tại bảng 7, phần II


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:


Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của các ngành khác, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội;


Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học và công nghệ của đất nước trong từng giai đoạn phát triển;


Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững; thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử- văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc;


Xác lập được cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong đô thị, điểm dân cư nông thôn.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 18/02/2005.


· Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 31/3/2009.


· Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực ngày 28/5/2008.


V. Lĩnh vực Xây dựng.


1. Thủ tục thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn;


· Bước 3: Phòng chuyên môn soạn văn bản thoả thuận trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt;


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả lại hồ sơ cho Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Văn bản đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo (01 bản chính);


Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (01 bản sao);


Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình trước đó (01 bản sao);


Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước (02 bản chính).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân  


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Văn bản đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo (phụ lục 05)


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc hướng dẫn thực hiệnNghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo. Có hiệu lực ngày 10/8/2003.


· Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông. Có hiệu lực ngày 23/4/2007.


2. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Cá nhân gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng: 01 ngày.


· Bước 2. Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:


· Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân.


· Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn: 01 ngày.


· Bước 3. Phòng chuyên môn:


· Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 09 ngày.


· Trình Hội đồng tư ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.


· Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.


· Chuyển bộ phận tiếp nhận phát hành, chuyển trả hồ sơ cho cá nhân: 01 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 05 ngày và chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Cá nhân bổ sung hồ sơ).


· Bước 4. Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hàng nghề;


Bản khai kinh nghiệm chuyên môn;


Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học (bản sao);


Chứng nhận bồi dưỡng tư vấn giám sát(bản sao);


Hai ảnh 3*4 và bản photo giấy chứng minh nhân dân.


Chứng chỉ hành nghề cũ (nếu có), Các văn bằng có liên quan (nếu có); 


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính .


· Thời hạn giải quyết: 


· 30 ngày theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· 15 ngày làm việc tại sở Xây dựng tỉnh An Giang kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. (mẫu PL1).


· Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (mẫu PL2).


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình: 200.000 đồng/chứng chỉ.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công:


Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38, 39, 40 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Cá nhân có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;


Cá nhân có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định;


Cá nhân có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, có kinh nghiệm và đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng công trình (hoặc trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực đã giám sát thi công) ít nhất từ 03 năm trở lên, hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công 05 công trình đã được nghiệm thu, bàn giao thì được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát;


Cá nhân có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, có kinh nghiệm và đã tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng công trình (hoặc trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực đã giám sát thi công) ít nhất từ 03 năm trở lên, hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công 05 công trình đã được nghiệm thu, bàn giao thì được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát đối với công trình cấp IV;


Cá nhân có Chứng nhận bồi dưỡng giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp do cơ sở đào tạo được bộ Xây dựng công nhận cấp.


· Không cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công:


Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ;


Không cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân không có đủ điều kiện theo quy định.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009, có hiệu lực ngày 01/04/2009.


· Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/8/2009.


· Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003, có hiệu lực ngày 18/6/2003 


3. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Cá nhân gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng 


· Bước 2. Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:


· Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.


· Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày.


· Bước 3. Phòng chuyên môn:


· Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 09 ngày.


· Hội đồng tư vấn ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.


· Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.


· Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho cá nhân: 01 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 05 ngày và chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Cá nhân bổ sung hồ sơ).


· Bước 4. Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề;


Bản khai kinh nghiệm chuyên môn;


Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học (bản sao);


Hai ảnh 3*4, bản photo giấy chứng minh nhân dân;


Chứng chỉ hành nghề cũ (nếu có), Các văn bằng có liên quan (nếu có). 


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính .


· Thời hạn giải quyết 


· 30 ngày theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· 15 ngày làm việc tại sở Xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. (mẫu PL1)


· Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng. (mẫu PL2)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng: 200.000 đồng/chứng chỉ.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư:


Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38, 39, 40 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Cá nhân có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;


Cá nhân có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định;


Cá nhân có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng;


Cá nhân có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm;


Cá nhân đã tham gia thiết kế ít nhất 05 công trình.(Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình);


Cá nhân đã tham gia 05 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.(Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng);


Cá nhân đã tham gia thiết kế nội - ngoại thất.


· Không cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư:


Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư.


Không cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân không có đủ điều kiện theo quy định.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/8/2009.


· Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép đầu tư và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 18/6/2003.


4. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Cá nhân gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng 


· Bước 2. Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.


Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày.


· Bước 3. Phòng chuyên môn:


Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 09 ngày.


Hội đồng tư vấn ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.


Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.


Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho cá nhân: 01 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 05 ngày và chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Cá nhân bổ sung hồ sơ).


· Bước 4. Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề;


Bản khai kinh nghiệm chuyên môn;


Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học (bản sao);


Hai ảnh 3*4, bản photo giấy chứng minh nhân dân.


Chứng chỉ hành nghề cũ (nếu có), Các văn bằng có liên quan (nếu có). 


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính.


· Thời hạn giải quyết: 


· 30 ngày theo quy định bộ Xây dựng tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· 15 ngày làm việc tại sở Xây dựng An Giang kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. (mẫu PL1)


· Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng. (mẫu PL2)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng: 200.000 đồng/chứng chỉ.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư:


Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện năng lực tương ứng với lĩnh vực xin đăng ký hành nghề quy định tại Điều 38, 39, 40 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


Cá nhân có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;


Cá nhân có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định.


Cá nhân có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề;


Cá nhân có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ;


Cá nhân đã tham gia thiết kế ít nhất 05 công trình.(Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng);


- Cá nhân đã tham gia khảo sát ít nhất 05 công trình.(Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng);


· Không cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư:


Cá nhân là công chức đang làm công việc quản lý hành chính nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư.


Không cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân không có đủ điều kiện theo quy định.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 02/4/2009.


· Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/8/2009.


· Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép đầu tư và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 18/6/2003.


5. Thủ tục cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Cá nhân gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng. 


· Bước 2. Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.


Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày.


· Bước 3. Phòng chuyên môn:


Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 05 ngày.


Trình Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.


Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.


Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho cá nhân: 01 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 04 ngày chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Cá nhân bổ sung hồ sơ).


· Bước 4. Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;


Bản khai kinh nghiệm chuyên môn;


Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học (bản sao có chứng thực);


Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (bản sao có chứng thực);


Hai ảnh 3*4 và bản photo giấy chứng minh nhân dân;


Chứng chỉ hành nghề cũ (nếu có), Các văn bằng có liên quan (nếu có);


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc tại sở Xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng. (mẫu PL1)


· Bản khai Kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. (mẫu PL2)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 200.000 đồng/chứng chỉ.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Điều kiện cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng 2:


Chứng chỉ kỹ s​ư định giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, ng​ười Việt Nam định c​ư ở n​ước ngoài, ng​ười nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD.

Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, được cơ quan cử đi học và đáp ứng đủ điều kiện quy định.


Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;


Cá nhân có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


Cá nhân có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng; 


Cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định;


Cá nhân có 5 năm tham gia hoạt động xây dựng trước thời điểm xin cấp chứng chỉ;


Cá nhân đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Điều 3 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD .

· Không cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá:


Không cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng cho cá nhân không đủ điều kiện theo quy định tại điều 7 của Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ban hành ngày 18/4/2008. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 21/07/2007.


· Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Có hiệu lực ngày 22/5/2008.


· Quyết định 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Có hiệu lực ngày 09/02/2009. 


· Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép đầu tư và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày18/6/2003.


6. Thủ tục cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Cá nhân gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng. 


· Bước 2. Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:


· Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.


· Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày.


· Bước 3. Phòng chuyên môn:


· Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 05 ngày.


· Trình Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.


· Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.


· Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho cá nhân: 01 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 04 ngày chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Cá nhân bổ sung hồ sơ).


· Bước 4. Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;


Bản khai kinh nghiệm chuyên môn;


Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học (bản sao có chứng thực);


Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (bản sao có chứng thực);


Hai ảnh 3*4 và bản photo giấy chứng minh nhân dân.


Chứng chỉ hành nghề cũ (nếu có), Các văn bằng có liên quan (nếu có);


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc tại sở Xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Đơn đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng. (mẫu PL1)


· Bản khai Kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. (mẫu PL2)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 200.000 đồng/chứng chỉ.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Điều kiện cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá hạng 1:


Chứng chỉ kỹ s​ư định giá xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, ng​ười Việt Nam định c​ư ở n​ước ngoài, ng​ười nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD.

Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, được cơ quan cử đi học và đáp ứng đủ điều kiện quy định.


Cá nhân có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam, hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


Cá nhân có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng; 


Cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD và đã nộp lệ phí cho cơ quan cấp chứng chỉ theo quy định;


Cá nhân đã trực tiếp thực hiện ít nhất 05 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7, 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ KSĐG của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A;


Cá nhân có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;


Cá nhân đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (công việc số 1, 2, 5, 6 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế này của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A;


Cá nhân đã tham gia khoá bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng; (Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, nếu tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ đã có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế này của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A thì được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1).


· Không cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá:


Không cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng cho cá nhân không đủ điều kiện theo quy định tại điều 7 của Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ban hành ngày 18/4/2008. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 21/07/2007.


· Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Có hiệu lực ngày 22/5/2008.


· Quyết định 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Có hiệu lực ngày 09/02/2009. 


· Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép đầu tư và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày18/6/2003.


7. Thủ tục nâng hạng chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1. Cá nhân gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng. 


· Bước 2. Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.


Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày.


· Bước 3. Phòng chuyên môn:


Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 05 ngày.


Trình Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.


Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.


Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho cá nhân: 01 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 04 ngày chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Cá nhân bổ sung hồ sơ).


· Bước 4. Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị.


Bản khai kinh nghiệm chuyên môn.


Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học (bản sao y).


Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (bản sao y)


Hai ảnh 3*4 và bản photo giấy chứng minh nhân dân.


Chứng chỉ hành nghề cũ (nếu có), Các văn bằng có liên quan (nếu có).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Đơn đề nghị cấp Nâng hạng chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng. (mẫu PL1)


· Bản khai Kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. (mẫu PL2)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 200.000 đồng/chứng chỉ.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp Chứng chỉ KSĐG hạng 2; 

· Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 05 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7 và 8) quy định tại Điều 3 của Quy chế cấp chứng chỉ KSĐG của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A;

· Đã tham gia khoá bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách ĐTXD công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực ngày 21/07/2007.


· Quyết định 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Có hiệu lực ngày 22/5/2008.


· Quyết định 17/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Có hiệu lực ngày 09/02/2009. 


· Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép đầu tư và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày18/6/2003.


8. Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Cá nhân gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng. 


· Bước 2. Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.


Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày.


· Bước 3. Phòng chuyên môn:


Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 15 ngày.


Trình Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.


Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.


Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho cá nhân: 01 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 04 ngày chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu Cá nhân bổ sung hồ sơ).


· Bước 4. Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn xin cấp giấy phép thầu;


Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp;


Bản sao giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp;


Bản sao sao hộ chiếu cá nhân;


Lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất (Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép thầu phát sinh trong 3 năm liền kề thì hồ sơ bao gồm các tài liệu tại điểm 1,2 của thành phần hồ sơ). 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ gốc và 02 bộ (photo)).


· Thời hạn giải quyết: 


· Theo quy định của Bộ Xây dựng: không có.


· 20 ngày làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh An Giang kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thầu. (mẫu PL1)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép thầu 2.000.000 đồng/giấy phép.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Điều kiện được cấp giấy phép thầu:


Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:


Cá nhân đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.


Cá nhân đã có hợp đồng giao nhận thầu.


Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:


Cá nhân đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.


Cá nhân đã có hợp đồng giao nhận thầu.


Cá nhâncó đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam).


Cá nhân phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 13/6/2004.


· Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép đầu tư và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày18/6/2003.


· Thông tư 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 16/10/2004.


9. Thủ tục cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1. Nhà thầu gửi hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng. 


· Bước 2. Bộ phận một cửa - Sở Xây dựng:


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức.


Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn: 01 ngày.


· Bước 3. Phòng chuyên môn:


Xử lý hồ sơ ra kết quả thẩm định: 15 ngày.


Trình Lãnh đạo ký duyệt hồ sơ: 02 ngày.


Nhận kết quả ký duyệt in ấn: 01 ngày.


Chuyển bộ phận một cửa phát hành, chuyển trả hồ sơ cho nhà thầu: 01 ngày (Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: Phòng chuyên môn thẩm định 04 ngày chuyển Bộ phận tiếp nhận yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ).


· Bước 4. Nhà thầu nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn xin cấp giấy phép thầu.


Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.


Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chứvà chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp.


Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu và báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo qui định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam).


Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu).


Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.


* Đơn xin cấp giấy phép thầu phải làm bằng tiếng Việt. Các giấy tờ, tài liệu khác của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự đối với trường hợp xin cấp giấy phép thầu lần đầu (trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có qui định khác). Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo qui định của pháp luật Việt Nam.


* Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép thầu phát sinh trong 3 năm liền kề thì hồ sơ chỉ bao gồm các tài liệu nêu tại tiết 1, 2, 5 của thành phần hồ sơ.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ gốvà 02 bộ (photo).


· Thời hạn giải quyết: 


· Theo quy định của Bộ Xây dựng: không có.


· 20 ngày làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh An Giang kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy


·  ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): không


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn xin cấp giấy phép thầu. (mẫu PL1)


· Báo cáo các công việc/dự án đã thực hiện trong 3 năm gần nhất . (mẫu PL2)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép thầu 2.000.000 đồng/giấy phép.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Điều kiện được cấp giấy phép thầu:


Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:


Tổ chức đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.


Tổ chức đã có hợp đồng giao nhận thầu.


Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:


Tổ chức đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.


Tổ chức đã có hợp đồng giao nhận thầu.


Tổ chức có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Trong mọi trường hợp được giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam).


Tổ chức phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 13/6/2004.


· Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép đầu tư và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày18/6/2003.


· Thông tư 05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Có hiệu lực ngày 16/10/2004.


VI. Lĩnh vực Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới.


1. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất trên 200 ha.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn;


· Bước 3: Phòng chuyên môn tổ chức thẩm định trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt;


· Bước 4: Phòng chuyên môn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư;


· Bước 5: Phòng chuyên môn nhận lại hồ sơ từ Uỷ ban nhân dân tỉnh và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả hồ sơ cho tổ chức (cá nhân).

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình xin phép đầu tư (01 bản chính);


Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (01 bản sao);


Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt (01 bộ);


Dự án đầu tư (02 bộ).Nội dung của dự án khu đô thị mới bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở:


* Phần thuyết minh:


Sự cần thiết đầu tư và cơ sở pháp lý của dự án.


Chủ đầu tư, hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án.


Diện tích, ranh giới, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư.


Phương thức giao đất, chuyển nhượng, thuê đất.


Quy mô dự án.


Giải trình kinh tế - kỹ thuật, xác định hiệu quả kinh tế - xã hội.


Phân giai đoạn đầu tư và kinh doanh; xác định nguồn vốn, tiến độ và biện pháp thực hiện của từng giai đoạn.


Phương án tổ chức thực hiện các dịch vụ và dịch vụ đô thị được đầu tư theo dự án khu đô thị mới trong quá trình đầu tư, kinh doanh và sau kinh doanh.


Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án.


Yêu cầu đối với Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua dự án, việc đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và trụ sở cơ quan hành chính.


Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chuyển giao không bồi hoàn.


Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và mối quan hệ giữa chủ đầu tư dự án khu đô thị mới và các chủ thể có liên quan.


Các đề xuất về hỗ trợ và ưu đãi cho dự án.


Đề xuất về quản lý hành chính, đơn vị hành chính mới và phương án chuyển giao quản lý hành chính cho chính quyền địa phương.


* Phần thiết kế cơ sở:


Thiết kế cơ sở được lập cho hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án.


Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt là cơ sở để lập thiết kế cơ sở của dự án.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 


· Thẩm định dự án 30 ngày làm việc. 


· Cho phép đầu tư 60 ngày làm việc (Thủ tướng Chính phủ thực hiện).


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân  


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình xin phép đầu tư (phụ lục số 04).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép đầu tư 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Dự án khu đô thị mới phải bảo đảm các yêu cầu sau:


· Phù hợp với quy hoạch xây dựng và kế hoạch phát triển đô thị;


· Đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu đô thị;


· Đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường về cấp, thoát nước và vệ sinh đô thị;


· Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng đô thị;


· Có khả năng đáp ứng đầy đủ các dịch vụ công cộng đô thị.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới. Có hiệu lực ngày 30/01/2006.


· Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006. của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 24/9/2006.


2. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn;


· Bước 3: Phòng chuyên môn tổ chức thẩm định trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt;


· Bước 4: Phòng chuyên môn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép đầu tư;


· Bước 5: Phòng chuyên môn nhận lại hồ sơ từ Uỷ ban nhân dân tỉnh và chuyển về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả hồ sơ cho tổ chức (cá nhân).

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình xin phép đầu tư (01 bản chính);


Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (01 bản sao);


Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt (01 bộ);


Dự án đầu tư (02 bộ). Nội dung của dự án khu đô thị mới bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở:


* Phần thuyết minh:


Sự cần thiết đầu tư và cơ sở pháp lý của dự án.


Chủ đầu tư, hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án.


Diện tích, ranh giới, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư.


Phương thức giao đất, chuyển nhượng, thuê đất.


Quy mô dự án.


Giải trình kinh tế - kỹ thuật, xác định hiệu quả kinh tế - xã hội.


Phân giai đoạn đầu tư và kinh doanh; xác định nguồn vốn, tiến độ và biện pháp thực hiện của từng giai đoạn.


Phương án tổ chức thực hiện các dịch vụ và dịch vụ đô thị được đầu tư theo dự án khu đô thị mới trong quá trình đầu tư, kinh doanh và sau kinh doanh.


Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án.


Yêu cầu đối với Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và công trình hạ tầng kỹ thuật của Nhà nước đi qua dự án, việc đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và trụ sở cơ quan hành chính.


Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chuyển giao không bồi hoàn.


Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và mối quan hệ giữa chủ đầu tư dự án khu đô thị mới và các chủ thể có liên quan.


Các đề xuất về hỗ trợ và ưu đãi cho dự án.


Đề xuất về quản lý hành chính, đơn vị hành chính mới và phương án chuyển giao quản lý hành chính cho chính quyền địa phương.


* Phần thiết kế cơ sở:


Thiết kế cơ sở được lập cho hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án.


Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt là cơ sở để lập thiết kế cơ sở của dự án.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 


· Thẩm định dự án 45 ngày làm việc (Sở Xây dựng thực hiện).


· Cho phép đầu tư 20 ngày làm việc (UBND tỉnh thực hiện).


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cá nhân  


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình xin phép đầu tư (phụ lục số 04).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép đầu tư 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Dự án khu đô thị mới phải bảo đảm các yêu cầu sau:


· Phù hợp với quy hoạch xây dựng và kế hoạch phát triển đô thị;


· Đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu đô thị;


· Đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường về cấp, thoát nước và vệ sinh đô thị;


· Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng đô thị;


· Có khả năng đáp ứng đầy đủ các dịch vụ công cộng đô thị.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới. Có hiệu lực ngày 30/01/2006.


· Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006. của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ. Có hiệu lực ngày 24/9/2006.


VII. Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản. 


1. Thủ tục cấp mới giấy Chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá Bất động sản. 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 01: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 02: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn. 


· Bước 3: Phòng chuyên môn - Sở Xây dựng 


Kiểm tra hồ sơ. 


Hoàn chỉnh hồ sơ trình Giám đốc Sở ký chứng chỉ. 


· Bước 4: Phòng Chuyên môn nhận hồ sơ từ Ban Giám đốc chuyển cho bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Bước 5: Cá nhân nhận lại chứng chỉ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đăng ký cấp chứng chỉ có dán ảnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của của người đề nghị cấp chứng chỉ (bản chính). 


02 ảnh màu cỡ 3 x 4cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ.


Giấy chứng chứng minh nhân dân (bản sao)


Giấy xác nhận hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản (bản sao).


Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học đối với hồ sơ xin cấp chứng chỉ định giá Bất động sản 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản . (phụ lục 06) 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp mới chứng chỉ môi giới Bất động sản: 200.000 đồng cho 1 chứng chỉ 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Không phải là cán bộ, công chức nhà nước 


· Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bnị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù; 


· Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới Bất Động sản 


· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc Đại học (đối với trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản) 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Có hiệu lực ngày 9/11/2007.


· Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Có hiệu lực ngày 24/6/2008.


2. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn 


· Bước 3: Phòng chuyên môn - Sở Xây dựng 


Thẩm định hồ sơ 


Hoàn chỉnh hồ sơ trình Giám đốc Sở ký tờ trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án. 


· Bước 4: Phòng Chuyên môn nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển cho bộ phận một cửa - Sở Xây dựng.


· Bước 5: Tổ chức nhận lại Hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn xin chuyển nhượng toàn bộ dự án 


Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Hồ sơ dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật 


Hợp đồng thuê đất hoặc Quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .


Cam kết của Chủ đầu tư mới 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Đơn xin chuyển nhượng dự án . (phụ lục 01) 


· Bản cam kết khi nhận chuyển nhượng dự án . (phụ lục 02) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Dự án không thuộc đối tượng bị xử lý theo quy định tại điều 10 Nghị định này.


Dự án được phê duyệt theo quy định của pháp luật.


Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ thực hiện dự án đã phê duyệt. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Có hiệu lực ngày 9/11/2007.


· Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Có hiệu lực ngày 24/6/2008.


VIII. Lĩnh vực Nhà ở và công sở. 


1. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng .


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn 


· Bước 3: Phòng chuyên môn - Sở Xây dựng 


Kiểm tra hồ sơ 


Ra văn bản gởi Chi cục Thuế để thu lệ phí trước bạ nhà ở. 


· Bước 4: Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 


· Bước 5: Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lại cho tổ chức.


· Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản chính)


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hộ sơ kỹ thuật khu đất (bản sao)


Giấy phép xây dựng (bản chính)


Biên bản nghiệm thu công công trình hoàn thành (bản chính)


Các giấy tời khác co liên quan (bản sao)


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (phụ lục 01)


· Phí, lệ phí: 


· Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:


· Có tổng diện tích dưới 500 m2: 300.000 đồng/01 hồ sơ.


· Có tổng diện tích từ 500 m2 đến 1000 m2: 400.000 đồng/01 hồ sơ.


· Có tổng diện tích từ 1000 m2 trở lên: 500.000 đồng/01 hồ sơ


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Tổ chức, cá nhân có các điều kiện sau đây được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:


Thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này;


Có nhà ở được tạo lập hợp pháp thông qua việc đầu tư xây dựng, mua bán, tặng cho, thừa kế, đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.


Tổ chức, cá nhân trong nước không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;


Người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại Điều 126 của Luật này;


Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 125 của Luật này;


Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở đó. Thời hạn được sở hữu nhà ở là thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.


Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư lâu dài tại Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước, nhà hoạt động văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, người được phép về sống ổn định tại Việt Nam và các đối tượng khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định được sở hữu nhà ở tại Việt Nam


Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Có hiệu lực ngày 21/9/2006.


· Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 ngày 01/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Có hiệu lực ngày 06/11/2006.


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/8/2007.


· Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Có hiệu lực ngày 01/4/2007.


2. Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn 


· Bước 3: Phòng chuyên môn - Sở Xây dựng 


Kiểm tra hồ sơ 


Ra văn bản gởi Chi cục Thuế để thu lệ phí trước bạ công trình xây dựng 


· Bước 4: Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 


· Bước 5: Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lại cho tổ chức.


· Bước 6: Tổ chức nhận lại giấy chứng nhận từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính)


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao)


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật khu đất (bản sao)


Giấy phép xây dựng (bản chính)


Biên bản nghiệm thu công công trình hoàn thành (bản chính)


Các giấy tời khác có liên quan (ban sao)


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. (phụ lục 02)


· Phí, lệ phí: 


· Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng:


Có tổng diện tích dưới 500 m2 300.000 đồng/01 hồ sơ.


Có tổng diện tích từ 500 m2 đến 1000 m2: 400.000 đồng/01 hồ sơ.


Có tổng diện tích từ 1000 m2 trở lên là 500.000 đồng/01 hồ sơ.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt nam.


· Có nhà ở, công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại Việt nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/8/2005.


· Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 15/9/2005.


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/8/2007.


· Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyefn sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 21/8/2006.


3. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn. 


· Bước 3: Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 


· Bước 4: Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lại cho tổ chức.


· Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước. 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản chính)


Giấy chứng quyền sở hữu nhà ở cũ đã cấp (bản chính)


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (phụ lục 02) 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: 50.000 đồng/01 hồ sơ


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định bị hư hỏng, rách nát; giấy chứng nhận đã hết trang ghi những thay đổi; Giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã cấp cho tổ chức, cá nhân trước đây thì chủ sở hữu được cấp đổi.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Luật nhà ở số 56/2005/QH 11 ngày 29/11/2005. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Có hiệu lực ngày 21/9/2006.


· Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 ngày 01/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Có hiệu lực ngày 06/11/2006.


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/8/2007.


· Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Có hiệu lực ngày 01/4/2007.


4. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn. 


· Bước 3: Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 


· Bước 4: Phòng chuyên môn - Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh để trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng.


· Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính).


Giấy chứng nhận cũ được cấp (bản chính).


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. (phụ lục 03) 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng/01 hồ sơ


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định bị hư hỏng, rách nát; giấy chứng nhận đã hết trang ghi những thay đổi; Giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã cấp cho tổ chức, cá nhân trước đây thì chủ sở hữu được cấp đổi

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/8/2005.


· Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 15/9/2005.


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/8/2007.


· Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyefn sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 21/8/2006.


5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn 


· Bước 3: Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 


· Bước 4: Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lại cho tổ chức. 


· Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản chính)


Giấy xác nhận của cơ quan Công An về việc mất giấy chứng nhận (bản chính)


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (phụ lục 02)


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: 50.000 đồng/01 hồ sơ


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định này bị mất thì chủ sở hữu được cấp lại sau khi đã có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở, công trình xây dựng về việc mất giấy, có xác nhận của cơ quan Công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy thì chủ sở hữu được cấp lại. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Có hiệu lực ngày 21/9/2006.


· Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 ngày 01/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Có hiệu lực ngày 06/11/2006.


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/8/2007.


· Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Có hiệu lực ngày 01/4/2007.


6. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 


· Trình tự thực hiện:


·  Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn 


· Bước 3: Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 


· Bước 4: Sở Xây dựng nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lại cho tổ chức. 


· Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính).


Giấy xác nhận của cơ quan Công An về việc mất giấy chứng nhận (bản chính).


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. (phụ lục 03) 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng/01 hồ sơ


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Trường hợp giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định này bị mất thì chủ sở hữu được cấp lại sau khi đã có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở, công trình xây dựng về việc mất giấy, có xác nhận của cơ quan Công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy thì chủ sở hữu được cấp lại. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/8/2005.


· Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 15/9/2005.


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/8/2007.


· Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyefn sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 21/8/2006.


7. Thủ tục xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng:


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn 


· Bước 3: Phòng chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ trình Giám đốc Sở Xây dựng ký xác nhận phần thay đổi 

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng, trả kết quả cho tổ chức.


· Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản chính)


Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp (bản chính)


Giấy tờ liên quan đế việc xác nhận thay đổi (bản chính)


· Số lượng hồ sơ: 02 bộ


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (phụ lục 03)


· Phí, lệ phí: Lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng/01 hồ sơ


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Trường hợp sau khi được cấp giấy chứng nhận theo quy định này mà nhà ở, công trình xây dựng có thay đổi diện tích, kết cấu hoặc cấp công trình thì chủ sở hữu phải có đơn đề nghị xác nhận việc thay đổi kèm theo bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sở hữu công trình xây dựng. 

· Đối với việc thay đổi về kết cấu, diện tích, chiều cao tầng phải có giấy phép xây dựng hoặc giấy phép sửa chữa nhà ở, công trình xây dựng và hồ sơ thiết kế do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ hoàn công nhà ở, công trình xây dựng

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Có hiệu lực ngày 01/7/2006.


· Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Có hiệu lực ngày 21/9/2006.


· Thông tư 05/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 ngày 01/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Có hiệu lực ngày 06/11/2006.


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/8/2007.


· Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Có hiệu lực ngày 01/4/2007.


8. Thủ tục xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng 


Tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn.


Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn 


· Bước 3: Phòng chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ trình Giám đốc Sở ký xác nhận phần thay đổi 


· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển hồ sơ đã hoàn chỉnh cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của - Sở Xây dựng 


· Bước 5: Tổ chức nhận lại giấy chứng nhận tại bộ phận một cửa của - Sở Xây dựng 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản chính)


Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp (bản chính)


Giấy tờ liên quan đế việc xác nhận thay đổi (bản chính)


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Xây dựng.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. (phụ lục 04) 


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: 50.000 đồng/01 hồ sơ


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:giấy chứng nhận  


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Trường hợp sau khi được cấp giấy chứng nhận theo quy định này mà nhà ở, công trình xây dựng có thay đổi diện tích, kết cấu hoặc cấp công trình thì chủ sở hữu phải có đơn đề nghị xác nhận việc thay đổi kèm theo bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sở hữu công trình xây dựng. 

· Đối với việc thay đổi về kết cấu, diện tích, chiều cao tầng phải có giấy phép xây dựng hoặc giấy phép sửa chữa nhà ở, công trình xây dựng và hồ sơ thiết kế do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ hoàn công nhà ở, công trình xây dựng

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 10/8/2005.


· Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 15/9/2005.


· Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/8/2007.


· Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyefn sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 21/8/2006.


IX. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng.


1. Thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế mỏ.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng. 


· Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, ghi phiếu hẹn và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tác nghiệp. 


· Bước 3: Phòng chuyên môn trình lãnh đạo phê duyệt, chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa. 


· Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa - Sở Xây dựng. 


· Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đơn vị


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị thẩm định


Thuyết minh tính toán kết cấu 


Bản vẽ thiết kế chi tiết 


Chứng chỉ của người chủ trì


· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân  


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế mỏ


· Phí, lệ phí: Lệ phí thẩm định thiết kế mỏ: 0,1026%/ dự toán giá trị xây lắp.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. Có hiệu lực ngày 21/01/2006.


· Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Có hiệu lực ngày 28/11/2000.


X. Lĩnh vực Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; công trình giao thông ngầm; công trình công cộng ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng.


1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng;


· Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng chuyển đến phòng chuyên môn;


· Bước 3: Phòng chuyên môn tổ chức khảo sát, soạn giấy phép xây dựng trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt;


· Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng trả lại hồ sơ cho tổ chức (cá nhân).


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (01 bản chính);


Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc văn bản cho phép sử dụng không gian ngầm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao);


Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng và chiều sâu móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và các điểm đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian và ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng) (02 bản chính);


Các thỏa thuận đấu nối kỹ thuật và đấu nối không gian (01 bản sao);


Các giải pháp kỹ thuật liên quan đến bảo đảm an toàn cho người, công trình, công trình lân cận và công trình bên trên, phương tiện thi công và các hoạt động công cộng khác (02 bản chính);


Giấy cam kết hoàn trả mặt bằng trên mặt đất theo quy định (01 bản sao).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân  


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  


· Phí, lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng: 100.000đ/giấy phép xây dựng.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Điều kiện cấp phép xây dựng công trình ngầm:


Tuân thủ các quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.


Phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp công trình ngầm chưa được xác định trong quy hoạch xây dựng thì phải có thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch xây dựng sau khi có ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của địa phương.


Không được vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc ranh giới thửa đất đã được xác định. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc ranh giới thửa đất đã được xác định (trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép.


Phải ở chiều sâu và có khoảng cách theo chiều ngang không làm ảnh hưởng đến sự an toàn, công tác quản lý, khai thác và sử dụng của các công trình lân cận, công trình bên trên cũng như các công trình đã được xác định hoặc dự kiến sẽ có trong quy hoạch xây dựng.


Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và công trình bên trên, an toàn cho người và cộng đồng.


Bảo đảm các yêu cầu về thông gió, chiếu sáng, thoát nước, phòng chống cháy nổ, thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ môi trường.


Hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của hoạt động xây dựng ngầm đối với các hoạt động bình thường của đô thị.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.


· Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị. Có hiệu lực ngày 30/4/2007.











